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~ ~ Ghi chú 

I 2 3 4 5 6 7 8 

i Phạm Khắc Minh 19/6/1959 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

2 Phạm Thị Sạnh 20/8/1967 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

3 Phạm Khắc Từ 28/02/1990 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

~. Phạm Khăc Mẫn 12/7/199l x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạnPhúc Chủ hộ 

5 Vũ Thị Uyên 30/5/1994 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

~ Nguyễn Thi Miên 3/2/1971 x Kinh Làm ruộng 'rhôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

7 Bùi Văn Hừng 10/1/1966 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

8 Bùi Xuân Đức 3/2/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ h~ 

9 Ngô Thj Minh Nguyệt 21/12/1996 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i0 Nguyễn Thi Lâm 10/1/1963 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

i i Phạm Khắc Phư~~ig 15/2/1988 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

12 Trần Thi Trư 8/1/1932 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xãVạn Phúc Chú hộ 

i3 Phạm QuangNghệ 27/5/1970 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạn Phúc Chú hộ 

14 Vũ Thi Hoài 10/10/1976 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

i 5 Phạm Quang Nhân 7/10/1996 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

i 6 Đặng Thi Thảo 1 /6/2001 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

l 7 Phạm Thị Duyên 29/4/2002 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i 8 Nguyễn Văn Tuyến 8/4/1967 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

i9 Hà Thị Thúy 3/6/1968 x Kinh Làm ruộng 'Thôn 2, xã Vạn Phúc 

2o Phùng Văn Phê 10/10/1988 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

21 Phan Thi Dung 4/9/1997 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

22 Phạm Phú Chiên 15/2/l938 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xãVạn Phúc Chú hộ 

23 Đào Thị Hải 2/2/1937 x Kinh Hưu trí Thôn 2, xã Vạn Phúc 

24. Phạm Phú Bắc 16/5/1977 x Kinh Công chức Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

25 Đặng Thi Thu 25/2/1980 x Kinh Công chức Thôn 2, xã Vạn Phúc 

26 Phạm Thị Nga 15/8/1974 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạn Phúc Chủ hộ 

27 Nguyễn Xuân Nhanh 8/9/1988 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

28 Phạm Thi Nga 28/4/1991 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 



29 Nguyễn Xuân Hiệp 22/10/1968 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 
3o Đoàn Thi Triển 1/1/1968 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

3l Phạm Phú Thịch 5/5/1954 x Kinh Làm ruộng Thôn2, xãVạn Phúc Chú hộ 
32 Phạm Thị Miền 14/11/1956 x Kinh Làm ruộng Thôn 2~ xãVạn Phúc 

33 Phạm Phú Háo 5/7/1989 x Kinh Làm ruộng Thôn 2~ xãVạn Phúc 

34 Phạm Phú Thục 1/8/1953 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 
35 Đoàn Thị Lần 17/8/1952 x Kinh Làm ruộng 'Fhôn 2, xãVạn Phúc 
36 Phạm Đình Tranh 06/4/1977 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạ~i Phúc Chủ hộ 
37 Phạm Thị Hồi 08/01/1978 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

Phạm Đình Đức 2/3/2006 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

38 Phạm Thi Sim 7/8/1964 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chû hộ 
39 Phạm Phú Luân 1/1/1990 x Kinh Làm ̇ộng Thôn 2, xãVạn Phúc 
~o Phạm Hữu Hanh 16/l/l953 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 
4.1 Phạn Thi Nga 28/3/1959 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

42 Phạm Thi Điệp 2/2/1988 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 
43 Phạm Hữu Giang 12/10/1989 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 
4.4. Phạm Trung Lương 20/10/1986 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
,4.:5 Nguyễn Thi Dung 21/7/1987 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 
46 Bùi Thi Gái 15/5/1991 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 
47 Phạm Khác Dung 15/5/1989 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc 
4.8 Vũ Văn Gia 18/l2/1973 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
49 Vũ Văn Lăng 19/4/2000 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc 
5o Đoàn Văn Phúc 24/8/1978 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
51 Đào Thi Mến 28/l0/1983 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạnPhúc 

s2 Nguyễn Thị The 2/6/1971 x Kinh Làm ruệ,ng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
:53 Đào Thị Bích Diệp 20/06/1998 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 
54. Vũ Văn Việt 21/5/1997 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
55 Vũ Văn Đại 30/8/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 
56 Vũ Văn Tín 18/2/1980 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
́Í7 Kiều Thi Diễn 15/8/1985 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 
58 Vũ Văn Ngân 20/6/1946 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
59 Nguyễn Thi Nhàn 2/1/1948 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 
6o Đỗ Văn Công 8/12/1969 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
61 Phạm Thị Xoa 21/7/1969 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 
62 Đỗ Tuấn Anh 13/6/1990 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 
63 Phạm Thj Huyền 10/3/1994 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

64 Phạm Khắc Quỳnh 18/5/1960 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 



65 Phạm Thi Mưu 6/12/1965 x KÍnh Làm ruộng Thôn 2,xãVạn Phúc 

66 Phạm Khắc Hạnh 27/2/1990 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

67 Nguyễn Thi Chúc 30/5/1995 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

68 Phạm Phú Dụng 2/2/1971 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

69 Đào Thị Sánh 2/6/1971 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xã Vạn Phúc 

7o Phạm Phú Thích 21/12/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

7i Phạm Thi Hiền 9/4/1990 x x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạnPhúc Chú hộ 
72 Phạm Phú Khơi 7/3/1967 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạn Phúc Chủ hộ 

7:3 Phạm Thi Chạy 8/10/1970 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xã V~ Phúc 

7,ịl. Phạm Phú Giang 1/10/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xãVạn Phúc Chú hộ 

75 Bùi Thi GÍang 27/2/1993 x Kinh Công chức Thôn 2, xã Vạn Phúc 

'76 Nguyễn Thị Tem 1/1/l935 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạn Phúc Chủ hộ 

́7 Phạm Thi Xuê 12/10/1974 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 
78 Phạm Phú Mạnh 27/8/1978 x Kinh Giáo viên Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 
79 Phạm Phú Báo Minh 14/08/2005 x Kinh Hoc sinh Thôn 2,xãVạn Phúc 

8o Hà Thi Dịu 25/11/1979 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

81 Vũ Văn Thông 15/2/1972 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãV~ Phúc Chú hộ 
82 Lê Thi Nhan 10/4/1972 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

83 Vũ Văn Duy 27/09/2004 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 
84 Vũ Văn Hải 20/11/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xãVạn Phúc Chú hộ 
85 Phạm Thị Oanh 23/6/1993 x Kinh Làm ruộng 'rhôn 2, xã Vạn Phúc 

86 Nguyễn Văn Thắng 17/12/1959 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

87 Phạm Thi Chung 2/10/1964 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

88 Phạm Đình Sóng 10/01/1983 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

89 Nguyễn Thị Thủy 20/12/1985 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

9o Trần Văn Hoàng 4/10/1976 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xãV~ Phúc Chú hộ 

9i Phạm Thi Thuân 21/2/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 
92 Trần Văn Điền 8/9/1949 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

93 Nguyễn Thi Mát 15/3/1950 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

94 Phạm Quang Bách 7/8/1963 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

95 Phạm Thi Huế 5/8/1970 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

96 Phạm Quang Long 19/9/1990 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

97 Nguyễn Thi Lan Thảo 13/7/1991 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãV~ PhúC 

98 Nguyễn Xuân Túy 15/3/1949 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

99 Phạm Thi Khánh 20/8/1949 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

ioo Nguyễn Xuân Phong l/l/l987 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

i01 Phạm Thị Ngoan 14/8/1994 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 



102 Phạm Ng~c Khiên 7/10/1938 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

io3 Nguyễn Thị Tớn 8/7/1940 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

io4 Phạm Phú Thiềm 5/1/1983 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

105 Nguyễn Thị Lý 5/5/1990 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

1o6 Phạm Phú Điềm 5/10/1980 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

107 Phạm Thi Lý 20/1/1988 x Kinh Làm ̃ộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

io8 Vũ Văn Hòa 3/12/1950 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú h~ 

109 Nguyễn Thi Suốt 2/2/1961 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i io Vũ Văn Hồng 10/5/1977 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

i l i Phạm Thị Lý 9/2/1984 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i i2 Vũ Thi Hàng 26/10/2003 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, x~ Vạn Phúc 

i i 3 Vũ Văn Mạnh 20/03/2005 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i i4 Đỗ Văn Thưởng 26/3/1970 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
i is Phạm Thj Xuê 2/8/1974 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i i6 Đỗ Văn Phư(Yng 24/2/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú h~ 

i i';7 Đỗ Văn Phong 25/11/l996 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i i8 Bùi Thị Hằng 16/11/1998 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i i9 Nguyễn Công Dự 2/5/1970 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

120 Phạm Thi Lậm 16/3/1970 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i2i Nguyễn Công Hưng 6/5/1994 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

l22 Trần Văn Dầu 1958 x Kinh Làm ruộng Thôn2, xãVạn Phúc Chú hộ 

123 Phạm Thị Chán 28/12/1958 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

124 Tràn Văn Hùng 16/5/1989 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

125 Nguyễn Thi Lan 3/5/1996 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

126 Trần Văn Trung 23/8/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 
127 Nguyễn Thi Xoan 9/10/1990 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

128 Phạm Khắc Tiến 30/11/1962 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

129 Trần Thị Sáu 1/2/1969 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

1ị30 Phạm Khác Điêp 24/3/1989 x ,. Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i·3i Phạm Thi Đào l1/6/1956 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạnPhúc Chú hộ 

132 Phạm Văn Toán 1960 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

133 Phạm Thi Nguyện 9/2/1960 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn PhÚc 

134 Phạm Văn Himg 8/9/1991 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

135 Vû Văn Trung 5/7/1956 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
136 Nguyễn Thi Hơn 18/1/1959 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

137 Vũ Văn Tuyên 30/6/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 
138 Vû Thi Oanh 14/5/l997 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 



139 Vũ Văn Quyêt 1/1/1988 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

140 Vũ Thi Lan 17/9/1988 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

14.1 Vũ Văn Kiên 2/12/1985 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

l42 PhạmThịMiền 4/6/1989 x Kinh Làmruộng Thôn2,xãVạnPhúC 

143 Vũ Văn Minh 13/3/1960 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

14.4 Nguyễn Thi Phấn 10/8/1962 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xã Vạn Phúc 

145 Vũ Văn Lâm 10/2/1985 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

146 Đào Tùng DÍệp 29/4/1989 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

l47 Vũ Văn Chính 28/8/1966 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

148 Nguyễn Thi LÍễu 13/7/1968 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

l 49 Vũ Văn Duy Hoàng l 2/2/2005 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i5o Vũ Văn Hân 22/07/1992 x Kinh Làm ruông Thôn 2,xãVạn Phúc Chủ hộ 
i5i ChuThịThuHoài 17/2/1992 x Mường Làmruông rnôn2,xãVạnPhúc 

1 :52 Vũ Văn Tính 30/4/1977 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 
i 53 Đào Thị Dung 23/9/1976 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

154 Bùi Văn Anh 1/2/1964 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

155 Vũ Thi Mỷ 8/5/1966 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xã Vạn PhÚC 

156 Bùi Văn ChỌn 8/10/1972 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

157 PhạmMinhToán 5/5/1973 x Kinh Làmruộng Thôn2,xãVạnPhÚc 

158 Bùi Văn Hiếu 14/1/1997 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc 

159 Phạm Thi Mý 20/1/1950 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạnPhúc Chủ hộ 

160 Phạm Phú Huy 16/4/1983 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

161 Trần Thi Chót 18/7/1987 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

162 Phạm Viết Tần 23/3/l959 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

163 Vũ Thi Phương 3/2/1959 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

164 Phạm Viết Tân 2/10/1958 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 
l65 Phùng Thi Mưa 8/1/1958 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

166 Phạm Viết Vững 1/7/1994 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

167 Phạm Viết Tư 1/2/1988 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

168 Trần Thị Thanh Huyền 20/12/1989 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

169 Phạm Viết Tuân 16/3/1986 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

170 Phạm Thi Thảo 7/10/1988 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i'7i Phạm Phú Gầy 9/2/1953 x Kinh Làm ruông Thôn 2,xãVạnPhúc Chủ hộ 

172 NguyễnThiMát 5/10/l943 x Kinh Làmruông Thôn2,xãVạnPhúc 

i 73 Phạm Phú Nghiêm 10/2/1979 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

174 Trấn Thi Thu Thủy 21/2/1985 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc 

i75 Phạm Phú Phong 5/5/1984 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 



176 Trần Thi Huế 20/9/1985 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

177 Đỗ Văn Háo 2/4/1984 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

178 Phạm Thi Tháo 8/10/1986 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

179 Phạm Khắc Nhàng 31/5/1939 x Kinh Hưu trí Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

180 Phùng Thi Lả 2/2/1945 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

18l Phạm Khắc Thám 23/9/1979 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xãVạn Phúc Chú hộ 

182 Phạm Thị Thắm 16/6/1984 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

183 ĐỖ Văn Đức 5/5/1977 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 
184 Phạm Thi Mái 30/5/1977 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

i 8s Đỗ Văn Chính 24/4/2001 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

i 86 ĐỖ Văn Đạo l 7/8/1997 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

187 Nguyễn Thi Thanh 03/6/1999 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn PhÚC 

188 Phạm Phú Liệu 10/11/1960 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

l89 Đỗ Thj Phiên 4/10/1962 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

190 Phạm Phú Đô 21/7/1990 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

191 Đặng Thi Hư(~ig 1/9/1991 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

192 Phạm Phú Mão 1/11/1988 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

193 Nguyễn Thi NgỌc 16/8/1991 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

194 Phạm Thi Hộp 10/8/l934 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc ChỦ hộ 

i9s Phạm Trung Hoán 7/8/1977 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

196 Phạm Trung Ngoan 10/2/1975 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

197 Nguyễn Thi Phượng 11/1/1983 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

198 Phạm Trung Nhi 11/8/2000 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

199 Phạm Trung Khiếu 7/3/1967 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

200 Nguyễn Thi Hàng 3/10/1973 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

2oi Phạm Thị Đáng 1/1/1950 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

2o2 Phùng Thế Tự 28/8/1980 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

203 Nguyễn Thị Huế 10/10/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

204 Phùng Thế Huấn 6/10/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

2os Đỗ Thị Thuyên 8/3/1986 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

2o6 Trân Đình Chiến 27/8/l968 x Kinh Làm ruộng 'rhôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

207 Phạm Thị Thoáng 15/2/1969 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

208 Trần Thị Thủy 21/01/2005 x Kinh Hoc sinh Thôn 2, xãVạn Phúc 

209 Trần Đình Uyến 8/5/1974 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

210 Phạm Thị Phích l0/12/1975 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

2i i Tràn Đình Tiến 21/1/1995 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

212 Vũ Thi Hà 19/7/1997 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 



213 Trần Đình Tâm 01/6/1978 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

214 Đỗ Thi Luyên 09/3/1989 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

2l5 LêThiCửa 20/10/1955 x Kinh Làmruông Thôn2,xãVạnPhúc Chủhộ 

2i6 Phạm Hữu Thạnh 7/5/1966 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

2l7 NguyễnThiThúy 22/1/1976 x Kinh Làmruộng Thôn2,xãVạnPhúc 

218 PhạmThiGái 1/1/1938 x Kinh Làmruộng Thôn2,xãVạnPhúc Chúhộ 

219 Nguyễn Văn Bắc 29/5/2001 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

220 Phạm Quang Thiện 14/6/1986 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

22l Nguyễn Thị Duyến 24/5/1989 x Kinh Làm ruông Thôn2,xãVạn Phúc 

222 Phạm Quang Thuật 26/2/1978 x Kinh Làm ru~ng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

223 Phạm Thi Thời 23/5/1984 x Kinh Làm ru~ng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

224 Nguyễn Thi Săc 6/12/1946 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã V~ Phúc Chủ hộ 

225 Phạm Đình Vinh 18/12/1958 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

226 Trân Thi Diên 1 /5/963 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã V̇1 PhÚC 

227 Phạm Đình Viết 12/1/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

228 Trương Thi H(m 27/12/1989 x Kinh Làm ru~ng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

229 Phạm Đình Nhã 1/8/1988 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

230 Phạm Thi Sứ 18/8/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạnPhúc 

231 Phùng Thế Hưng 1/11/1978 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

232 Phạm Thi Tâm 25/10/1982 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

233 Phùng Văn Đạo 25/9/2002 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã V~ PhÚC 

234 Phùng Văn Hiếu 21/10/2005 x Kinh Hoc sinh 'Thôn 2, xã Vạn Phúc 

23:5 Đào Thi Châm 3/12/1958 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

236 Phạm Phú Thìn 4/4/1975 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạnPhúc Chú hộ 

237 PhạmThịBưởi 15/10/1979 x Kinh Làmruông rnôn2,xãVạnPhúc 

238 Phạm Phú Duyệt 11/3/1999 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

239 Nguyễn Thị ánh Tuyết 10/4/2001 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

240 Phạm Khắc Hoa 26/8/1971 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

241 Nguyễn Thi Dạo 6/9/1971 x Kinh Làm ruộng 1~ôn 2, xã Vạn Phúc 

242 Phạm Khăc Phong 12/8/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

243 Phạm Thi Kiều Oanh 19/2/2000 x Kinh Làm ̃ông Thôn2,xãVạnPhúc 

244 Phạm Thi Toan 4/7/1966 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

245 Vũ Đức Hưng 20/1/1990 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

246 Phạm Thi Lan 27/12/1996 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

247 Phạm Thi Miên 2/10/1942 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

248 Phạm Khắc Thanh 7/8/1961 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

249 Vũ Thi Mỳ 5/12/1960 x Kinh Làm ru~ng Thôn 2, xã Vạn Phúc 
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250 Phạm Thi Lành 8/2/1989 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

25 i Phạm Khắc Quân 14/10/l995 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

252 Phạm Khắc Yên 10/5/1987 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

253 Nguyễn Thị Mến 26/3/l997 x Kinh Làm ruộng Thôn2, xãVạn PhúC 

254 Đào Nguyên Kế 3/5/1953 x Kinh Hưu trí Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

255 Phạm Thi Ánh 5/2/l952 x Kinh Làm ruộng Thôn2, xãVạn PhÚC 

2s6 Đào Nguyên Nhẫn 10/10/1983 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 
257 Lục Thi Thu Trang 15/7/1980 x Tày Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

258 Phạm Phú Bờ 30/3/1952 x Kinh Hưu trí Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

259 Phạm Thị Dân 20/10/1959 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn PhÚC 

260 Phạm Phú Che 25/12/1985 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

261 Nguyễn Thi Xuân 27/1/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạn Phúc 

262 Phạm Phú Khiêm 14/3/1983 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 
263 Phùng Thị Huế 23/9/1988 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

264. Nguyễn Năng Thạc 6/6/1953 x Kinh Hưu trí Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

265 ĐỖ Thị Suy 16/4/1955 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

266 Nguyễn Năng Mạnh 7/10/1981 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

267 Phạm Thi Chi 15/5/l987 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

268 Phạm Khăc Thoan 1/8/1969 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

269 Nguyễn Thi Nhất 20/8/1975 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn PhÚC 

270 Phạm Khắc Hùng 29/07/1997 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

271 Phạm Khác Trình Ol/4/1983 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 
272 Hoàng Thi Hà 22/11/1984 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

273 Phạm Phú Trung 2/1/1940 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 
274 Phạm Thị Khôi 1/12/1946 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

275 Phạm Thi Nhãn 1/1/1930 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

276 Phạm Thị H(~~ 4/1/1926 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 
27';7 Phạm Thị I~nh 8/7/1963 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 
278 Phạm Thị Miến l 7/4/2002 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn PhÚC 

279 Phạm Phú Tiến 20/9/1977 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 
280 Phạm Thi Thêu 10/12/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

281 Phạm Thi Lan 7/1/2000 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn PhúC 

282 Phạm Thi Non 7/1/2000 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 
283 Phạm Thi Nhung 28/02/2006 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

284 Phạm Phú Bộ 10/10/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn2, xãVạn Phúc Chú hộ 
285 Hà Thi LÝ 11/3/1984 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

286 Phạm Phú Hợi 27/2/1964 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 



287 Phạm Thi Mát 4/3/1970 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

288 Phạm Phú Viết 1/1/2000 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

289 Phạm Phú Hân l 1/1/1992 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

290 Lò Thi Xuân 30/8/1995 x Thái Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

291 Phạm Trung Gụ 2/8/1946 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xãVạn Phúc Chú hộ 

292 Phạm Thi Hái 15/3/1948 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc 

293 Phạm Phú Hải 5/3/1982 x Kinh Làm ruệ,ng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

294 Phạm Thị Thúy 4/12/1985 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn PhÚC 

295 Phạm Thi Ga 21/5/1941 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

296 Nguyễn Hữu ThÍnh 1/1/1976 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

297 Lê Thi Thoáng 7/7/1983 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

298 Nguyễn Thi Thanh Thúy 18/12/2005 x Kinh Làm ruộng 'Thôn 2, xãVạn Phúc 

299 Phạm Phú Vư(~ig 14/2/1979 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

300 Vũ Thị Mát 4/12/1983 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

3oi Phạm Phú Tiêm 1/1/1930 x Kinh Hưu trí Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

302 Trân Thi Nguyên 1/1/1938 x Kinh Hưu trí Thôn 2, xã Vạn Phúc 

303 Phạm Phú BÍến 10/5/11962 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

304 Phạm Phú Văn 26/04/1996 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc 

305 Phạm Phú VÍết 26/04/1996 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

306 Phạm Thi Nhuân 1963 x Kinh Làm ruông Thôn 2,xãVạnPhúc 

307 Phạm Phú Thuật 2/2/1956 x Kinh Làm ru~ng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

308 Phạm Thị Hiển 15/8/1956 x Kinh Làm ruệ,ng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

309 Phạm Phú Giám 25/4/1991 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạnPhúc Chủ hộ 

310 Triệu Thi Trinh 19/5/1998 x Mường Làm ruộng Thôn 2, xãVạn PhÚC 

3 i i Phùng Thi Ngoan 1/1/1960 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

312 Phạm PhÚ TƯCm~ 10/1 lil983 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

313 Phùng Thi Loan 12/2/1988 x Kinh Công chức Thôn 2, xã Vạn Phúc 

3 i4 Phạm Phú Thứa 3/10/1952 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

315 Phạm Thi Chốt 9/1/1952 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc 

316 Phạm Phú Minh 5/5/1974 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

3 ́7 Trần Văn Toán 20/7/1971 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

318 Phạm Thi Luyên 8/10/1971 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

319 Trần ĐÌnh Giáp 9/10/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

32o Nguyễn Văn Huần 15/7/1974 x Kinh Làm ru~ng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

321 Nguyễn Thị Hạnh 7/10/1976 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

322 Nguyễn Thi Trang 16/01/1998 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

323 Nguyễn Văn Huy 22/5/2000 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 



324. Phạm Thi Thẩm 01/4/1953 x Kinh Làm ruộng Thôn 2. xãVạn Phúc Chú hộ 
325 Trần Đình Huán 14/8/1977 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

326 Tràn Đình Hiệp 14/8/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

327 Trần Đình Lực 15/8/1984 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc ChÚ hộ 

328 Trần Đình Lượng 8/l0/1987 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

329 Nguyễn Xuân Mợi 21/02/1970 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
330 Phạm Thi Nhớ 16/10/1970 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

331 Nguyễn Thi NgỌc 28/06/1997 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

332 Phạm Thi Nức 1960 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 
333 Phạm Thi Phúc 25/8/1981 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 
334 Trần Văn Tài 02/3/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 
335 Phạm Thi Hoa 16/4/1995 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 
336 Phạm Khác Tráng 07/8//1971 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
ị337 Vũ Thi Tháo 1/10/1971 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

338 Phạm Khắc Cường 30/01/2005 x Kinh Làm ruộng Thôn2,xãVạn Phúc 

339 Phạm Khắc Cưcmg 30/01/2005 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

340 Phạm Khác Hùng 03/8/1977 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

341 Phạm Thi Tâm 17/02/1981 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

342 Phạm Văn Minh 8/9/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 
343 Trân Thị Diên 29/08/1987 x Kinh Làm ruộng Thôn2, xãVạn PhÚC 
344 Phạm Hữu Khiêm 02/01/1973 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
345 Phạm Thi Nụ l6/10/1974 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

346 Phạm Hữu Toàn 15/8/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 
347 Phạm Thi Miền 20/02/1987 x Kjnh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

348 Lê Đình Phúc 20/3/1983 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 
349 Bùi Thi Hạnh 23/01/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

3:50 Vû Thi NghTa 21/6/l956 x Kinh Làm ruộng 'rhôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 
351 Phạm Phú Vinh 22/8/1990 x Kinh Làm ruộng Thôn2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

352 ĐỖ Thị Diu 27/7/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn2, xãVạn Phúc 

353 Trân Văn Cơ 1980 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạii Phúc Chủ hộ 

354 Phạm Thị Huệ 22/9/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

35s Phạm Hữu Linh 20/02/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 
3s6 Phạm Kiên Cư~g 1981 x Kinh Làm ruộng Thôn2, xãVạn Phúc Chú hộ 
357 Chu Thi Bích 1988 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

358 Nguyễn Công Đô 7/9/1963 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 
359 Phạm Thi Khay 1/1/1964 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

36o Nguyễn Công Hái 9/5/1991 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 



36l Nguyễn Thi Tâm 23/6/1989 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

362 Phạm Khắc Chư 2/1/1946 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

363 Phạm Thi Vườn 7/11/1952 x Kinh Làm ruông l~ôn 2, xã Vạn Phúc 

364 Phạm Trung Mức 4/4/1950 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

365 Phạm Thi Khơi 1/1/1952 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãV~ PhÚC 

366 Phạm Trung Thuấn 11/4/1979 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

367 Phạm Thi Anh 2/11/1986 x Kinh Làm ruộng rnôn 2, xã Vạn Phúc 

368 Phạm Trung Thuần 5/5/1976 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

369 Phạm Thi Hà 22/1/1981 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

3'7o Phạm Thi Khái 12/12/1947 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

371 Phạm Trung Thêm 1/4/1988 x Kinh Làm ruông Tliôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

372 Vũ Thi Hương l 8/8/1995 x Kinh Làm ruộng 1~ôn 2, xã Vạn Phúc .· 

373 Phạm Trung SỐ 7/4/1979 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ h~ ~ 

374 Nguyễn Thi Thúy 25/11/1986 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc '~ 

375 Phạm Trung Đức 23/01/2006 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc ' 

376 Phạm NgỌc ThỐng 10/6/1965 x Kinh Làm ruộng 'rhôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

37';7 Nguyễn Thi Lý 7/10/1967 x Kinh Làm ruộng Tliôn 2, xãVạn Phúc 

378 Phạm Trung Lâm 1/3/1991 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

379 Trân Thi Hiên 7/4/1996 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãV~ PhÚC 

380 Phạm Phú Bách 10/10/1963 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

38l Phạm Thi Đinh 3/3/1964 x Kinh Làm ruộng Thôn2, xãVạn Phúc 

382 Phạm Phú Phồn 19/10/1988 Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

383 Phạm Thi Oanh 10/8/1990 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc 

384 Phạm Trung Nhoáng 30/6/1970 x Kinh Cán bộ Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

385 Vû Thị Nhài 9/2/1974 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

386 Phạm Trung Phước 14/9/l993 x Kinh Công chức Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

387 Vũ Thi Miền 2/9/1998 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

388 Phạm Trung Xanh 9/5/1975 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

389 TrânThịBến 13/2/1977 x Kinh Làmruộng Thôn2,xãVạnPhÚC 

390 Phạm Thị Khuyên 9/11/1998 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

391 Phạm Thi Thúy 10/9/2001 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc 

392 Phạm Trung Vang 9/5/1970 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

393 Phạm Thi Bình 29/8/1972 x Kinh Giáo viên Thôn 2, xã Vạn Phúc 

394 Phạm Trung Nên 27/8/1995 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

395 Phạm Trung Thiệu 2/6/1998 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

396 Phạm Trung An 2/1 l/2001 x Kinh Làm ru~ng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

397 Phạm Thi Lập 5/10/1980 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã V~ Phúc Chú h~ 



398 Phạm Thi Linh 20/2/1997 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn PhÚC 

399 Phạm Thi Hóa 23/5/1945 x Kinh Làm ruộng Thôn2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

400 Bùi Thị Huyền 12/9/1987 x Kinh Giáo viên Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

4.oi Phạm NgỌc Nặc 20/10/1945 x Kinh Hưu trí Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

402 Đào Thi Bình 20/01/1948 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

4o3 Phạm Trung Khoáng 6/10/1968 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

404 Phạm Thi Huấn 10/1/1971 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

405 Phạm Thi Thúy Mơ 2/10/1995 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

406 Phạm Thị Hồng Nhung 31/1/1998 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

4.0';7 Phạm Thi Bàu 13/8/1933 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

4.08 Phạm Thi Suốt 8/10/1973 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

409 Bùi Văn Thương 18/7/1998 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

,4io Phạm Trung Thuân 5/8/1976 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

41 i Phạm Trung Cường 24/4/2001 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

412 Nguyễn Thi Hạnh 23/12/1977 X Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

413 Phạm Trung Hùng 30/08/1998 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

414 Phạm Thi Hới 20/8/1955 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

415 Phạm Khắc Thừa 8/8/1950 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

416 Phạm Thi Ngạn 10/5/1958 x Kinh Làm ruộng Tliôn 2, xãVạn Phúc 

4i7 Phạm Khắc Đức 9/11/1988 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

418 Nguyễn Thi Huyền l9/7/1990 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn PhÚC 

419 Phạm Trung Kên l5/10/1966 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

420 Lê Thi Đều 18/8/1968 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

421 Phạm Trung Thành 2/2/1995 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

422 Phạm Trung Công 2/9/2005 x Kinh Hoc sinh Thôn 2, xã Vạn Phúc 

423 Phạm Thi Lộc l/l/l928 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

424 Phạm Trung Nhá 7/3/1973 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

4.25 Nguyễn Thi Tháo 6/5/1973 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

426 Phạm TrỌng Phê 3/8/1957 x Kinh Hưu trí Thôn 2, xãVạn Phúc ChỦ hộ 

427 Nguyễn Thị Liệu 12/4/1960 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn PhÚC 

4.28 Trân Thi Thương 3/1/1988 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc 

429 Phạm Phú TrÌu 9/6/1973 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

430 Phùng Thi Nguyễn 30/1/1976 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

4.3 i Phạm Thi Hà 5/11/1995 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

432 Phạm Phú ChỌn 28/01/2006 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

433 Phạm Phú Chi 1/10/l940 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chủ hộ 

434 Phạm Thi Ngót l/l/l945 x Kinh Làm ruộng Thôn2, xãVạn Phúc 



435 Phạm Phú ChỒi 23/9/1977 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chù hộ 

436 Phạm Thi Ly 15/10/1977 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xãVạn Phúc 

437 PhạmPhúHùng 26/01/1999 x Kinh Làm̃ộng 71iôn2,xãVạnPhúc 

438 Phạm Phú Anh 16/03/2005 x Kinh Hoc sinh Thôn 2, xã Vạn Phúc 

439 Phạm Phú Đ~c 21/3/1980 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

440 Đào Thị Phương 28/9/1987 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

441 Phạm Phú Thuyến 1/11/1977 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

442 Phạm Thi Xoan 6/10/1979 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

443 Phạm Phú Goanh l 5/7/1956 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

444 Phạm Thị Hoa 17/8/1962 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

445 Phạm Phú Hải 30/7/1986 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

446 Phạm Thị Miền 7/1/1991 x Kinh Làm ruông 'rhôn 2, xã Vạn PhÚC 

447 Phạm Thị Nghe 7/7/1956 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã V~ Phúc Chú hộ 

448 Phạm Phú Oai 15/12/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãV~ PhÚC 

449 Trần Văn Lế 8/8/1971 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

450 Phạm Thi Vượt 11/8/1971 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

451 Trần Văn Thế 9/10/1968 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xã Vạn Phúc Chú hộ 

452 Nguyễn Thi Chuyên 7/12/1975 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

453 Trân Văn Chiến 14/9/1996 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn PhÚC 

454 TrầnThiHảo 20/10/l998 x Kinh Làmruộng Thôn2,xãVạnPhúC 

455 Nguyễn Xuân Hãnh 8/2/1972 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

456 Lê Thi Duy 20/9/1976 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

457 Nguyễn Xuân Chứ 23/3/1958 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

458 Phạm Thi Thay 14/7/1962 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

459 Phạm Thị Nhung 1/5/1987 x Kinh Làm ruông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

460 Vũ Thj Lề 2/2/1964 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xãVạn Phúc Chú hộ 

461 Nguyễn Xuân Chà 19/9/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xãVạn Phúc Chú hộ 

462 Nguyễn Thị Mây 7/12/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xãVạn PhÚC 

463 Nguyễn Thi Luyên 4/6/1990 x Kinh Làm ruộng Thôn 2,xã Vạn Phúc Chú hộ 

464 PhạmTrung Kiên 4/10/1964 x Kinh Làm ru~ng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

465 Phùng Thị Thanh 13/3/1968 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã V~ PhÚC 

466 Phạm TrỌng Phúc 26/10/2002 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

467 Phung Trung Khích 1964 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chú hộ 

468 Hoàng Thi Tam 20/2/l965 x Kinh Làm ̃ông Thôn 2, xã Vạn Phúc 

469 PhạmTrung Khang 18/3/1989 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

470 Nguyễn Thi Hường 04/8/1994 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã Vạn Phúc 

471 Nguyễn Văn Quang 13/2/1991 x Kinh Làm ruộng Thôn 2, xã V~ Phúc Chủ hộ 




















